
MẪU 2

ĐIỂM

RL

XẾP 

LOẠI

ĐIỂM

RL

XẾP 

LOẠI

1 18001636 Đặng Xuân An

2 18001635 Trần Châu Thanh An

3 18001642 Nguyễn Hoàng Ân

4 18001652 Đặng Nguyễn Bách

5 18001637 Lê Trần Thế Bảo

6 18001681 Phạm Quốc Bảo

7 18001641 Phạm Thanh Bình

8 18001657 Trần Văn Chánh

9 18001613 Lê Trọng Cường

10 18001597 Phạm Ngọc Đại Dương

11 18001582 Trần Công Dương

12 18001674 Nguyễn Chí Duy

13 18001574 Nguyễn Đắc Duy

14 18001680 Trần Huy Hạ

15 18001619 Nguyễn Minh Hiếu

16 18001609 Trương Văn Hòa

17 18001601 Nguyễn Duy Hoàng

18 18001656 Võ Hoàng

19 18005096 Nguyễn Tấn Hưng

20 18001612 Lê Phúc Huy

21 18001632 Nguyễn Đức Huy

22 18001671 Trần Gia Huy

23 18001598 Trần Tấn Thanh Huy

24 18001615 Trần Thanh Huy

25 18001569 Nguyễn Thuấn Kha

26 18001675 Bùi Vĩ Khang

27 18001426 Nguyễn Trọng Khiêm

28 18001607 Phạm Tiến Đăng Khoa

29 18001646 Vũ Duy Khương

30 18001661 Nguyễn Duy Lâm

31 18001659 Phạm Nguyễn Quốc Lâm

32 18001647 Nguyễn Tuấn Lộc
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33 18001663 Võ Phước Lộc

34 18001428 Lê Đạt Long

35 18001625 Bùi Văn Minh

36 18001572 Trần Ngọc Minh

37 18001623 Nguyễn Thanh Nhân

38 18001645 Trần Thành Nhân

39 18001570 Huỳnh Thanh Phú

40 18001631 Trần Quang Phú

41 18001679 Trần Đắc Phúc

42 18001629 Trần Hoài Phương

43 18001567 Hà Thanh Sang

44 18001634 Lê Quốc Thái

45 18001594 Lâm Quốc Thắng

46 18001610 Võ Quang Thành

47 18001669 Hồ Đức Thịnh

48 18001577 Lê Bảo Thịnh

49 18001579 Nguyễn Quốc Thịnh

50 18001648 Phan Bá Toàn

51 18001638 Đỗ Nguyễn Minh Trí

52 18001627 Hồ Thanh Trí

53 18001633 Trần Văn Trí

54 18001604 Nguyễn Công Trường

55 18001667 Lê Thanh Tùng

56 18001650 Nguyễn Nhật Tường

57 18001668 Đặng Quốc Vinh
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TP. Hồ Chí Minh, ngày. . . . . tháng . . . . . năm 20. . . .
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